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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

1

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động tác 
trong bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

K
Q
M
Đ

 
Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục Bài 10

Bài 10: 
-HH: Gà gáy.Tay: 
Luân phiên từng 
tay lên đưa lên cao. 
Lưng, bụng: Quay 
người sang 
bên.Chân/ Bật: 
Nâng cáo chân gập 
gối. Bật về các 
phía

khối Sân 
chơi

Thể 
chất x 1 TDS TDS TDS

22

Biết phối hợp tay chân 
nhịp nhàng, khéo léo trườn 
kết hợp trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm đúng kỹ 
thuật

N
D
C
T

 

Trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài 1,5m x 
30cm

Tiết học: Trườn 
kết hợp trèo qua 
ghế dài 1,5m x 
30cm khối

Lớp 
học

Thể 
chất

 1

HĐH   

23

Mạnh dạn, tự tin, nhanh 
nhẹn, khéo léo trèo lên 
xuống 7 gióng thang liên 
tục ở độ cao 1,5 m so với 
mặt đất

N
D
C
T

 

Trèo lên, xuống 7 
gióng thang ở độ cao 
1,5m

Tiết học: Trèo lên, 
xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 
1,5m khối

Sân 
chơi

Thể 
chất

 1

 HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

32

Tập trung, khéo léo thực 
hiện vận động chuyền, bắt 
bóng qua đầu chuyển ra 
sau lưng hoặc ra phía 
trước 

T
L
H
D

 

Chuyền, bắt bóng 
qua đầu chuyển ra 
sau lưng hoặc ra phía 
trước

Tiết học: Chuyền, 
bắt bóng qua đầu 
chuyển ra sau lưng 
hoặc ra phía trước khối

Sân 
chơi

Thể 
chất

x 1

 HĐH

50
Ghép và dán được các 
hình vào đúng vị trí cho 
trước, không bị nhăn

K
Q
M
Đ

 
Ghép và dán các 
hình vào vị trí cho 
sẵn

TC:  Ghép Lăng 
Bác, trường tiểu 
học

lớp Lớp 
học

Thể 
chất  1  HĐG HĐG

79

Có khả năng nhận biết một 
số biểu hiện đặc trưng khi 
ốm và bước đầu biết cách 
phòng tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, chảy 
máu, sốt.

K
Q
M
Đ

 

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

Thực hành nói lời 
đề nghị người lớn 
giúp đỡ khi bị ốm

lớp

Lớp 
học

Thể 
chất

x 1

HĐC   

121
Thực hiện được một số 
thao tác cơ bản với máy 
tính

Đ
P x

Một số thao tác cơ 
bản với máy tính: tắt, 
mở, di chuyển chuột, 
kích chuột , mở thư 
mục

Thực hành: Một số 
thao tác cơ bản với 
máy tính: tắt, mở, 
di chuyển chuột, 
kích chuột , mở 
thư mục

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1 HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

122

Chủ động tương tác với 
các bài giảng Elearning/ 
phần mềm trò chơi trên 
máy tính

Đ
P x

Chơi phần mềm trò 
chơi/ bài giảng 
Elearning trên máy 
tính

Chơi phần mềm trò 
chơi/ bài giảng 
Elearning trên máy 
tính

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1 HĐG HĐG HĐG

123 Biết đếm trong phạm vi 10 
và đếm theo khả năng

K
Q
M
Đ

x
Đếm trong phạm vi 
10, đếm xuôi, đếm 
ngược theo khả năng

Đếm trong phạm 
vi 10, đếm xuôi, 
đếm ngược theo 
khả năng

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1  HĐNT HĐC

128
Nhận biết các con số từ 5 - 
10 và sử dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số thứ tự

K
Q
M
Đ

 
Các chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 10

- Dạy trẻ đếm 
đến 10,  nhận biết 
nhóm có 10 đối 
tượng, nhận biết 
số10.

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức x 1 HĐH   

133

Có khả năng so sánh số 
lượng của ba nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10 
bằng các cách khác nhau 
và nói được kết quả: bằng 
nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít 
nhất

K
Q
M
Đ

 

So sánh số lượng của 
ba nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
bằng các cách khác 
nhau 

Dạy trẻ 'So sánh 
số lượng của ba 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
bằng các cách 
khác nhau 

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức x 1  HĐC  

138 Biết thêm bớt tạo sự = 
nhau trong pv 10

K
Q
M
Đ

 
Thêm bớt các nhóm 
đối tượng trong pv 
10

Số  10 Tiết 2

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1  HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

143
Biết gộp các nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10, 
đếm và nói kết quả

K
Q
M
Đ

 

Gộp các nhóm đối 
tượng bằng các cách 
khau và đếm trong 
phạm vi 10

TC  Gộp các 
nhóm đối tượng 
bằng các cách 
khau và đếm 
trong pv 10

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1   HĐC

148

Biết tách một nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10 
thành hai nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so sánh số 
lượng của các nhóm

K
Q
M
Đ

 

Tách một nhóm đối 
tượng trong phạm vi 
10 thành hai nhóm 
bằng các cách khác 
nhau và so sánh

Số 10 Tiết 3

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức x 1   HĐH

150

Nhận biết được mục đích 
của tiền trong cuộc sống 
(để mua thức ăn, đồ 
chơi,…)

Đ
P x

Tìm hiểu về đồng 
tiền Việt Nam (họa 
tiết, mệnh giá, cách 
sử dụng)

Thực hành :Tìm 
hiểu về đồng tiền 
Việt Nam (họa tiết, 
mệnh giá, cách sử 
dụng)

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1 HĐG HĐG HĐG

160

Có khả năng chắp ghép 
các hình hình học để tạo 
thành các hình mới theo ý 
thích và theo yêu cầu

N
D
C
T

 

Chắp ghép các hình 
hình học để tạo thành 
các hình mới theo ý 
thích và theo yêu cầu

Chơi Chắp ghép 
các hình hình học 
để tạo thành các 
hình mới theo ý 
thích và theo yêu 
cầu

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1 HĐG HĐG HĐG

161 Biết tạo ra một số hình học 
bằng các cách khác nhau

N
D
C
T

 
Tạo ra một số hình 
học bằng các cách 
khác nhau

Tạo ra một số hình 
học bằng các cách 
khác nhau

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1  HĐG  

174
Kể được một số địa điểm 
công cộng gần gũi nơi trẻ 
sống

B
C  Một số địa điểm 

công cộng gần gũi 

Trò chuyện Một số 
địa điểm công 
cộng gần gũi : 
Chợ, sân bóng

lớp Lớp 
học

Nhận 
thức  1  HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

176

Kể được tên và hoạt động 
nổi bật của một số lễ hội, 
sự kiện văn hóa tại địa 
phương

N
D
C
T

 

Tên và hoạt động nổi 
bật của một số lễ hội, 
sự kiện văn hóa địa 
phương

Trò chuyện: Tên 
và hoạt động nổi 
bật của một số lễ 
hội, sự kiện văn 
hóa địa phương: 
Lễ hội Từ Lương 
Xâm

khối
Ngoài 
nhà 

trường

Nhận 
thức  1 HĐC   

177
Tham quan miếu 
Trung Hành ( 
Trường Tiểu học)

khối
Ngoài 
nhà 

trường

Nhận 
thức  1 TQDN   

177

Kể được tên và nêu được 
một vài nét đặc trưng của 
danh lam, thắng cảnh, di 

tích lịch sử của quê hương, 
đất nước

N
D
C
T

 

Tên và nét đặc trưng 
của danh lam, thắng 
cảnh, di tích lịch sử 
của quê hương, đất 

nước Tham quan trường 
tiểu học khối

Ngoài 
nhà 

trường

Nhận 
thức  1   TQDN

178 Nhận biết, phân biệt được 
Lá Cờ của 1-2 quốc gia

Đ
P x Lá Cờ của VN TC : Ai đoán đúng lớp Lớp 

học
Nhận 
thức  1 HĐG   

183

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
dân gian của địa phương 
phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

N
D
C
T

 

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
dân gian của địa 
phương phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
QH_ĐN

Tiết học: Quả táo 
của Bác Hồ lớp Lớp 

học
Ngôn 
ngữ X 1  HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

184

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè của địa phương phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

N
D
C
T

 

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè của địa 
phương phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
QH-ĐN( Hát đúm 
Thủy Nguyên)

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè của 
địa phương phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề QH-ĐN( 
Hát đúm Thủy 
Nguyên)

lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  1 ĐTT ĐTT ĐTT

Tiết học: Thơ bến 
cảng HP

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ X 1 HĐH   

194

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao của 
địa phương phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

K
Q
M
Đ

 

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao của 

địa phương phù hợp 
độ tuổi và chủ đề 

QH-ĐN
Tiết học: Thơ Bé 
vào lớp 1

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  1   HĐH

195

Có khả năng đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
của địa phương phù hợp 
độ tuổi

K
Q
M
Đ

 

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng dao 
của địa phương phù 
hợp độ tuổi QH-ĐN

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao của địa 
phương phù hợp 
độ tuổi QH-ĐN

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  1  HĐC  

207 Biết tự chọn sách để "đọc" 
và xem

K
Q
M
Đ

 Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Xem sách tự đọc 
truyện tranh

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  1 HĐG HĐG HĐG

209
Biết kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh nghiệm 
của bản thân

K
Q
M
Đ

 

Kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh 
nghiệm của bản thân 
chủ đề QH-ĐN

Kể chuyện theo 
tranh minh họa và 
kinh nghiệm của 
bản thân chủ đề 
QH-ĐN

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ  1 HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

211

Biết cách "đọc sách" từ 
trái sang phải, từ trên 
xuống dưới, từ đầu sách 
đến cuối sách

K
Q
M
Đ

 

Làm quen với cách 
đọc và viết tiếng 
Việt:
+ Hướng đọc, viết: 
từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống 
dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, 
cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu
+ Hướng viết của các 
nét chữ

Thực hành: Làm 
quen với cách đọc 
và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: 
từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống 
dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, 
cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu
+ Hướng viết của 
các nét chữ

Lớp 
học

Sân 
chơi

Ngôn 
ngữ  1 HĐG HĐG HĐG

226

Có khả năng nhận dạng 
các chữ trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in thường, 
in hoa

K
Q
M
Đ

 

Nhận dạng các chữ 
cái s, x  trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in hoa

Nhóm chữ cái s,x

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x 1 HĐH   

248
Có khả năng đề xuất trò 
chơi và hoạt động thể hiện 
sở thích của bản thân

B
C  

Tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa 
chọn vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi chủ 
đề QH-ĐN

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn vật 
liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm 
chơi chủ đề QH-
ĐN

Lớp 
học

Lớp 
học

TCKNX
H  1 HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

258

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ 
và một số địa điểm gắn 
với hoạt động của Bác Hồ 
( chỗ ở, nơi làm việc ). 
Biết thể hiện tình cảm đối 
với Bác Hồ qua hát, đọc 
thơ, cùng cô kể chuyện về 
Bác Hồ

K
Q
M
Đ

 

Ảnh Bác Hồ và một 
số địa điểm gắn với 
hoạt động của Bác 
Hồ (chỗ ở, nơi làm 
việc). Hát, đọc thơ, 
cùng cô kể chuyện 
về Bác Hồ

Ảnh Bác Hồ và 
một số địa điểm 
gắn với hoạt động 
của Bác Hồ (chỗ ở, 
nơi làm việc). Hát, 
đọc thơ, cùng cô 
kể chuyện về Bác 
Hồ

Lớp 
học

Lớp 
học

TCKNX
H x 1  HĐC  

259

Biết một vài cảnh đẹp, di 
tích lịch sử, lễ hội và một 
vài nét văn hóa truyền 
thống (trang phục, món 
ăn) của quê hương đất 
nước

K
Q
M
Đ

 

Di tích lịch sử, cảnh 
đẹp, lễ hội, một vài 
nét văn hóa truyền 
thống (trang phục, 
món ăn) của quê 
hương đất nước

Di tích lịch sử, 
cảnh đẹp, lễ hội, 
một vài nét văn 
hóa truyền thống 
(trang phục, món 
ăn) của quê hương 
đất nước

Lớp 
học

Lớp 
học

TCKNX
H  1 HĐC   

260 Biết được các kỳ nghỉ lễ 
trong năm 

Đ
P x Các kỳ nghỉ lễ trong 

năm 

Các kỳ nghỉ lễ 
trong năm: 30/4, 
1/5, 2/9, Tết 
Nguyên đán

Lớp 
học

Lớp 
học

TCKNX
H  1   HĐC

274

Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

K
Q
M
Đ

 Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây cối 

TH: Bé CS cây 
xanh

Lớp 
học

Lớp 
học

TCKNX
H x 1 HĐNT   

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:0

9 2
6/0

4/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



10

CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

279

Biết thể hiện thái độ tán 
thưởng, tự khám phá, bắt 
chước âm thanh, dáng điệu 
và sử dụng các từ gợi cảm 
nói lên tình cảm khi nghe 
âm thanh gợi cảm, các bài 
hát, bản nhạc và ngắm 
nhìn vẻ đẹp của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

K
Q
M
Đ

 
Biết thể hiện thái độ 
tán thưởng với các 
tác phẩm nghệ thuật

Biết thể hiện thái 
độ tán thưởng với 
các tác phẩm nghệ 
thuật

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1  HĐG  

280

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

K
Q
M
Đ

 

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề  
QH- ĐN

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề  
QH- ĐN

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1 ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

283

Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi bật 
(về màu sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm tạo 
hình

K
Q
M
Đ

 

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình chủ đề 
Quê hương

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình 
chủ đề Quê hương

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1 HĐG  HĐG

284

Thích nghe và nhận biết 
các thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, dân 
ca, nhạc cổ điển)

N
D
C
T

 

Nghe và nhận biết 
các thể loại âm nhạc 
khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca, 
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết 
các thể loại âm 
nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ 
điển)

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1 ĐTT ĐTT ĐTT

Tiết học: Dạy hát:  
múa vơi bạn tây 
nguyên

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1 HĐH   

287

Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp 
với sắc thái, tình cảm của 
bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ…

K
Q
M
Đ

 

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài 

hát QHĐN Tiết học: dạy hát : 
cháu vẫn nhớ 
trường Mn

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x 1   HĐH

290

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo các loại tiết 
tấu, múa)

K
Q
M
Đ

 

Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu và thể hiện 
sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc 
QHĐN

Tiết học: Dạy múa: 
Đêm qua em mơ 
gặp Bác Hồ

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1  HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

292

Biết phối hợp và lựa chọn 
các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu thiên nhiên 
gần gũi xung quanh trẻ để 
tạo ra sản phẩm

K
Q
M
Đ

 

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, 
phế liệu gần gũi 
xung quanh để tạo ra 
các sản phẩm chủ đề 
QHĐN-TTH

TIÊT học làm cái 
nón

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x 1  HĐH  

293  Vẽ biển đảo quê 
hương

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1 HĐC   

293

Biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ để tạo thành bức tranh 

có màu sắc hài hòa, bố cục 
cân đối

K
Q
M
Đ

 

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối: 
Vẽ nét cong tròn, nét 
thẳng, nét xiên, nét 

ngang, nét cong 
nhọn, đường dích 
dắc CĐ QH TTH

- Vẽ bút sáp, vẽ màu 
nước

Tiết học: vẽ trường 
tiểu học

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x 1   HĐH

296

Biết phối hợp các kĩ năng 
xếp hình , Gấp để tạo 
thành các sản phẩm có 
kiểu dáng, màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

  

Phối hợp các kĩ năng 
xếp hình , gấp để tạo 
thành các sản phẩm 
có kiểu dáng, màu 
sắc hài hòa, bố cục 
cân đối: - Xếp 
chồng, xếp bố cục, 
xếp dẹt
- Gấp đôi, gấp ba, 
gấp bốn, miết dọc, 
lộn giấy chủ đề 
QHTTH

Gấp cái mũ Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ  1   HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

              

    CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN 
BỔ VÀO CHỦ ĐỀ      25 25 24

                                   Trong đó: - Lĩnh vực 
thể chất      3 3 3

                                                    - Lĩnh vực 
nhận thức      8 9 8

                                                    - Lĩnh vực 
ngôn ngữ      6 6 5

                                                  - Lĩnh vực 
tình cảm kỹ năng xã hội      3 2 2

                                                   - Lĩnh vực 
thẩm mỹ      5 5 6

    

    Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ 
đề      25 25 24

    Trong đó: - Đón trả trẻ      3 3 3
                     - Thể dục sáng      1 1 1
                     - Hoạt động góc      10 11 11
                     - Hoạt động ngoài trời      1 1 0
                     - Vệ sinh - ăn ngủ      0 0 0
                     - Hoạt động chiều      4 4 3
                     - Thăm quan dã ngoại      1 0 1
                     -  Lễ hội      0 0 0
                     - Hoạt động học      5 5 5
                           Chia ra:   + Giờ thể chất      1 1 1
                                            + Giờ nhận thức      2 1 1
                                            + Giờ ngôn ngữ      1 1 1
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CHỦ ĐỀ: 
"VNTY-TTH"

tt Mục tiêu năm

P
T
C
T

 nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề

 
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

Mục 
tiêu, 
ND 
cốt 
lõi

 
Cộng

Nhánh 
1

(5/5-
9/5)

Nhánh 
2

(12/5-
16/5)

Nhánh 
3

(19/5-
23/5)

                                            + Giờ TC-KNXH      0 0 0
                                            + Giờ thẩm mỹ      1 2 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Hải Phòng quê em 1 Từ 5/5 đến 9/5 Nguyễn Thị Trang
Bác Hồ Kính Yêu 1 Từ 12/5 đến  16/5 Phạm Thị Hiền
Bé biết gì về trường tiểu học 1 Từ 19/5 đến 23/5 Nguyễn Thị Trang

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “1”
Hải phòng quê em

Nhánh “2.”
Bác Hồ Kính Yêu

Nhánh “3”
Bé biết gì về trường tiểu học

Giáo viên

-Xây dựng kế hoạch giáo dục, môi 
trường hoạt động;soạn bài đầy đủ.
-Tuyên truyền cho các phụ huynh 
vê chủ đề.
- Chuẩn bị nguyên học liệucho các 
góc chơi
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ điểm
-Sưu tầm tranh ảnh.,thơ ca, hò 
vè,câu đố,bài hát,làm,album về chủ 

-Tranh ảnh,lô tô về Bác Hồ; các đồ 
dùng ,các món ăn, quà lưu niệm...
- ĐDĐC nguyên học liệu của cô 
,trẻ 

-Tranh ảnh về trường tiểu học
-Chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào 
tiểu học...
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đề QH – TP Hải Phòng-

Nhà 
trường

-Duyệt kế hoạch.
- Phát thêmtài liệu , đồ dùng cho 
GV, HS

Bổ sung ĐDĐC Bổ sung nguyên học liệu

Phụ huynh -Trò chuyện với trẻ về QH- Hải 
Phòng- T
-Ủng  hộ đdđc, nguyên học 
liệu:sách báo, bìa , hộp... 
- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.

-Ủng  hộ đdđc, nguyên học liệu
-Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ

-Ủng  hộ đdđc, nguyên học liệu
- Trò chuyện với trẻ về trường tiểu 
học

Trẻ -Làm ĐDĐC về QH – TP Hải 
Phòng

- Cát dán, làm album tranh ảnh .... -Làm các ĐDĐC về trường tiểu học

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè của địa phương phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề QH-ĐN( Hát đúm Thủy Nguyên)

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề  QH- ĐN

- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

2 Thể dục sáng

- Khởi động: :Đi, chạy theo đội hình vòng tròn  với các kiểu khác nhau
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát :
+HH: Gà gáy.
+Tay: Luân  phiên  từng tay lên đưa lên cao.
+ Lưng, bụng: Quay người sang bên.
+Chân/ Bật: Nâng cáo chân gập gối
+ Bật về các phía
-Hồi tĩnh:.Đi nhẹ nhàng
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1: Hải 
Phòng 
quê em

Ngày 5/5/2025
Lĩnh vực : PTTC
HĐH:Trườn kết 
hợp trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm

Ngày6/5/ 2025
Lĩnhvực PTNT
HĐH: Toán :Số 
10 tiết 1

Ngày7/5/ 2025
-Lĩnh vực: PTNN
HĐH: 
LQCC:Nhóm 
chữ cái s - x

Ngày 8/5/ 2025
- Lĩnh vực:PTNN
HĐH: Thơ: Bến 
cảng HP

Ngày9/5/ 2025
Lĩnh vực:PTTM
HĐH: Dạy múa: 
Múa với bạn Tây 
Nguyên

Nhánh 
2: Bác 

Hồ 
Kính 
Yêu

Ngày 12/5/ 2025

- Lĩnh vực:PTTC
HĐH: Thể 
dục:Trèo lên, 
xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 
1,5m

Ngày 13/5/ 
2025

- Lĩnh vực PTNT
HĐH: Toán :Số 
10 tiết 2

Ngày 14/5/ 2025

- Lĩnhvực:PTTM
HĐH: ÂN:Dạy 
hát : Đêm qua em 
mơ gặp Bác Hồ

Ngày 15/5/ 
2025

- Lĩnh vực:PTNN
HĐH:Truyện:Qu
ả táo của Bác Hồ

Ngày 16/5/ 2025

Lĩnhvực:PTTM
HĐH: TH:Làm 
cái nón

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3: Bé 
biết gì 

về 
trường 

tiểu 
học

Ngày 19/5/ 2025

-Lĩnh vực:PTTC
HĐH: Thể 
dục:Chuyền, bắt 
bóng qua đầu 
chuyển ra sau 
lưng hoặc ra phía 
trước

Ngày 20/5/ 2025

- Lĩnhvực:PTNT
HĐH: Toán :Số 
10 tiết 3

Ngày 21/5/ 2024

- Lĩnhvực:PTTM
HĐH: TH:Vẽ 
trường tiểu học

Ngày 22/5/ 2025

- Lĩnh vực:PTNN
HĐH: Thơ:Bé 
vào lớp 1

Ngày 23/5/ 2025

- Lĩnh vực:PTTM
HĐH: ÂN:Dạy 
hát : Cháu vẫn 
nhớ trường MN
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1: Hải 
phòng 
quê em

Ngày 5/5/2025

-QS:rau mồng tơi
- Thực hành chăm 
sóc góc thiên 
nhiên
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 6/5/2025

- QS:Cây hoa 
đồng tiền
-TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

Ngày 7/5/2025

- TH: Bé CS cây 
xanh
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 8/5/2025

-Qs:Thời tiết
-TCVĐ:Trời nắng 
, trời mưa
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 9/5/2025

- QS:Vườn cổ tích
-TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi đồ chơi 
ngoài trời

Nhánh 
2: Bác 

Hồ 
Kính 
Yêu

Ngày 12/5/ 2025

- QS:Rau đay
-TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày13/5/ 
2025

Đếm trong phạm 
vi 10, đếm xuôi, 
đếm ngược theo 
khả năng

TCVĐ:Trời nắng 
, trời mưa
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 14/5/ 2025

- Qs: Cây hoa 
bỏng
-TCVĐ:Đèn tín 
hiệu
- Chơi theo ý 
thích

Ngày15/5/ 2025

- Qs:Thời tiết
-TCVĐ:Bánh xe 
quay
- Chơi tự do

Ngày 16/5/ 2025

-Chăm sóc góc 
thiên nhiên
-TCVĐ:Thả đỉ ba 
ba
- Chơi theo ý 
thích

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 
3Bé 

biết gì 
về 

trường 
tiểu 
học

Ngày 19/5/ 2025

- Qs:Thời tiết
-TCVĐ:Đèn tín 
hiệu
- Chơi đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 20/5/ 2025

- QS: Cây hoa 
đồng tiền
-TCVĐ:Thả đỉ ba 
ba
- Chơi theo ý 

Ngày 21/5/ 2025

- Qs: Nhà xe
-TCVĐ:Mèo đuổi 
chuột
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 22/5/ 2025

- Qs: Cây hoa 
hồng
-TCVĐ:Cáo ơi 
ngủ đấy à
- Chơi tự do

Ngày237/5/ 
2025

-Qs: bể cá cảnh
-TCVĐ:Bánh xe 
quay
- Chơi theo ý 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

thích thích

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
- Tự làm vệ sinh cá nhân
- Cất và lấy đồ dùng đúng nơi quy định

Nhán
h 1
Hải 
phòn
g quê 
em

Ngày 5/5/2025

- Thực hành nói 
lời đề nghị người 
lớn giúp đỡ khi bị 
ốm

Ngày 6/5/ 2025

- Vẽ biển đảo 
quê hương

Ngày 7/5/ 2025

- Trò chuyện 
Di tích lịch sử, 
cảnh đẹp, lễ hội, 
một vài nét văn 
hóa truyền thống 
(trang phục, món 
ăn) của quê 
hương đất nước

Ngày 8/5/2025

-Trò chuyện: Tên 
và hoạt động nổi 
bật của một số lễ 
hội, sự kiện văn 
hóa địa phương: 
Lễ hội Từ Lương 
Xâm

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi: Bé vào lớp 1

Ngày 9/5/2025

+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi
+ Lau bàn ghế
+ Rửa cốc/ bàn 
chải răng

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhán
h 2 
Bác 
Hồ 

Kính 
Yêu

Ngày 12/5/2025
 
- Trò chuyện Một 
số địa điểm công 
cộng gần gũi : 
Chợ, sân bóng

Ngày 13/5/ 
2025

- Dạy trẻ 'So sánh 
số lượng của ba 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
bằng các cách 
khác nhau 

Ngày 14/5/ 
2025

- Trò chuyện 
Ảnh Bác Hồ và 
một số địa điểm 
gắn với hoạt 
động của Bác Hồ 
(chỗ ở, nơi làm 
việc). Hát, đọc 

Ngày 15/5/ 
2025

-  Đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao của địa 
phương phù hợp 
độ tuổi QH-ĐN
(Hoa quanh lăng 
Bác)

Ngày 16/5/ 2025

- Biểu diễn văn 
nghệ bài hát về 
chủ đề
-Nhận xét nêu 
gương cuối tuần
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

thơ, cùng cô kể 
chuyện về Bác 
Hồ 

Nhán
h 3 
Bé 
biết 
gì về 
trườn
g tiểu 
học

Ngày 19/5/ 2025

-Phát âm các 
tiếng có phụ âm 
đầu, phụ âm cuối 
gần giống nhau và 
các thanh điệu

Ngày 20/5/ 2025

- Đếm trong 
phạm vi 10, đếm 
xuôi, đếm ngược 
theo khả năng

Ngày 21/5/ 2025

- Các kỳ nghỉ lễ 
trong năm: 30/4, 
1/5, 2/9, Tết 
Nguyên đán

Ngày 22/5/ 2025

- TC  Gộp các 
nhóm đối tượng 
bằng các cách 
khau và đếm trong 
pv 10
- Ôn bài  thơ : 
Bến cảng HP

Ngày 23/5/ 2025

-Làm vệ sinh lớp 
học 
-Nhận xét nêu 
gương cuối tuần
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Nấu ăn

- Biết phân công công việc cho 
từng thành viên trong nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế biến một số 
món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn đẹp mắt, 
giới thiệu 1 số món ăn.

- - Biết thực hiện công việc được 
gia, biết tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi chơi.

- Trẻ về nhóm chơi.
- Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ dùng 
dụng cụ gọn gàng.
- Thực hiện thao tác nấu một số 
món ăn.Bày bàn ăn, sắp đặt 
giới thiệu món ăn

Đồ dùng: tạp dề, mũ 
đầu bếp, nồi xoong, 
bát, đĩa, thìa, đũa, một 
số thực phẩm tôm, cá, 
rau , cam
-Nấu một số món ăn 
đặc sản của Hải 
Phòng: Bánh đa 
cua,hải sản tôm , ghẹ 
,cua,cá....

x x x

1
Góc 
phân 
vai

Bác sỹ

-Trẻ biết thao tác khám bệnh
- -Trẻ biết thực hiện các thao tác 

của bác sĩ: Khám bệnh, chuẩn 
đoán, ghi đơn, cho thuốc, tiêm... 
cho bệnh nhân
-Có kỹ năng giao tiếp giữa bác sĩ 
và bệnh nhân

- - Bệnh nhân biết chờ đến lượt 
khám bệnh

- Bộ đồ chơi bác sỹ: mũ, áo, tai 
nghe, thuốc...sổ y bạ...

- - Khám bệnh
- - Ghi đơn

x x x
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Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Bán hàng

- Trẻ biết tên gọi và giới thiệu các 
mặt hàng. Nói được giá tiền với 
khách hàng. Lấy đúng mặt hàng, 
số lượng hàng theo yêu cầu của 
khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng hóa theo từng 
nhóm. Có thái độ niềm nở, vui vẻ 
với khách hàng. Biết nói lời cảm 
ơn với khách hàng.
- Trẻ nói được tên mặc hàng, số 
lượng hàng cần mua, mua xong 
biết trả tiền, nói lời cảm ơn.

- Trẻ sắp đặt hàng, gắn bảng 
giá.
- Mời chào khách hàng, giới 
thiệu mặt hàng, mua bán hàng.
- Bán một số mặt hàng phù hợp 
với bảng giá.
.

-  Một số đồ dùng, 
trang phục mùa hè
- Một số món ăn đặc 
sản của Hải Phòng: 
Bánh  đa cua,hải sản 
tôm , ghẹ ,cua,cá.... 
- Thẻ số làm tiền

x x x

2

Góc  
xây 
dựng 
và lắp 
ghép

- Xây dựng 
bãi  biển
- Xây Lăng 
Bác Hồ
-Xây dựng 
trường tiểu 
học

Trẻ biết cách chơi theo chủ đề, 
biết giao lưu với các nhóm chơi 
khác.
- Trẻ biết phân vai chơi và phân 
công việc cho nhau.
- Biết dùng gạch, hộp sữa .. để 
xếp thành công trình hợp lý và 
theo sáng tạo của mình
- Biết liên kết các nhóm chơi khác 
bổ sung cho công trình hoàn 
chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu dọn đồ 
dùng đồ chơi gọn gàng

- Trẻ về nhóm, phân công công 
việc cho từng thành viên cùng 
nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên vật liệu, 
đồ chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp 
thành công trình theo mẫu hoặc 
gợi ý của cô..
- Biết giới thiệu công trình của 
mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sau 
khi chơi xong gọn gàng.

-Cây xanh, cây 
hoa,cây rau…
- Cổng làm bằng vỏ 
hộp sữa, gạch xây 
dựng, thảm gắn, sỏi.
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:0

9 2
6/0

4/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



22

Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

3

Gúc 
học 
tập:

.

* LQVT
-Luån sè

- Ghép 

tranh que

- Chia đúng 

số lượng

- Kẹp đúng 

số lượng

- Ghép 

tranh thẻ số

- Khám phá 

Hp

- Vẽ thêm 

cho đủ

- Các món 

ăn đặc sản

- 1 số HĐ lễ 

hội 

- Các HĐ 

của BÁc Hồ

Trẻ biết dùng dây luồn đúng lỗ 

tạo thành chữ số

- Trẻ biết sắp xếp và tạo thành 1 

bức tranh hoàn chỉnh theo số thứ 

tự

-Trẻ biết xếp que tinh đứng với số 

tương ứng

- Trẻ biết dùng kẹp nhựa kẹp 

đúng số tương ứng với hình ảnh

cho đủ số lượng tương ứng

- Cắt dán một số hoạt động lễ hội 

, các món ăn đặc sản  - Trẻ biết 

nối đúng các hoạt động

Trẻ biết dùng dây luồn qua các 
lỗ tạo thành số hoàn chỉnh
- Trẻ xếp theo thứ tự thành một 
bức tranh hoàn chỉnh và ôn số
- Xếp que tính tương ứng với số
- Trẻ dùng kẹp nhựa kẹp đúng 
số lượng tương ứng với hình 
ảnh
- Trẻ cắt dán các món ăn
- Lễ hội Hải Phòng
- Cảnh đẹp Hải Phòng
- Các loại hoa
- Hình ảnh về Bác Hồ
-Trường tiểu học

- Bảng lỗ, dây

- Bảng dạ, thẻ số

- Tranh que

- Bảng dạ, que tính

- Kẹp nhựa, tranh thẻ 
số

-Lịch, tranh ảnh , sách 
báo, kéo,hồ dán

-Bảng dạ, dây 
nối,hình ảnh.

x x x
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Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

* LQCC
- Kẹp chữ 

còn thiếu

- Ghép 

tranh thẻ 

chữ

- GhÐp ch÷

- GhÐp tõ

- Luån ch÷

- G¹ch ch©n 

ch÷ c¸i

- Tìm chữ 

cái

- Trẻ biết dùng kẹp nhựa kẹp chữ 
cái còn thiếu
- Trẻ biết tìm từ giống với từ dưới 
tranh ghép lại
- Trẻ biết tập ghép chữ bằng các 
chấm tròn
- Trẻ biết dùng thẻ chứ cái ghép 
chữ  theo mẫu
- Trẻ biết luồn day qua những lỗ 
nhỏ tạo thành chữ cái
- Trẻ tìm và gạch chân chữ cái 
trong bài thơ
- Trẻ biết dùng bút tô nét chấm 
mờ

-  Gạch chân chữ s,x trong bài 
thơ :“Bến cảng Hải Phòng” “ 
Ảnh Bác”
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ x,s
-Trẻ ghép từ theo mẫu
-Trẻ luồn dây qua lỗ tạo thành 
chữ cái
-Trẻ gạch chân đúng chữ cái

- Kẹp nhựa, tranh
- Mảnh ghép rời
- Bảng dạ, chấm tròn
- Bảng dạ, thẻ chữ cái
- Bảng, dây.
- Bài thơ in chữ to 
“Bến cảng Hải 
Phòng” Ảnh Bác” để 
trẻ gạch chân chứ s,x  
trong bài thơ 
- Bút dạ, thẻ nét chấm 
mờ

x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:0

9 2
6/0

4/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



24

Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

4 Góc
sách

-Xem truyện, 
thơ
-Kể chuyện 
theo tranh, 
sáng tạo
- Làm sách 
truyện

- Trẻ biết hướng đọc, viết: Từ trái 
sang phải, từ dòng trên xuống 
dòng dưới.
- Trẻ biết “đọc” và kể chuyện 
theo tranh đã biết, kể chuyện sáng 
tạo theo hình ảnh – rối
- Trẻ thể hiện sự thích thú với 
sách, biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu vẽ trang 
trí, cắt dán tạo thành quyển truyện

- Trẻ đọc thơ, xem truyện có 
nội dung nói về Quê hương,Bác 
Hồ, trường tiểu học
- Kể chuyện theo tranh về chủ 
đề 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối 
tay, rối que..
- Làm sách về chủ đề Quê 
hương

- Các quyển thơ, 
truyện có nội dung 
nói về chủ đề Quê 
hương. Bác Hồ, 
trường tiểu học
- Tranh truyện và 
sách sưu tập nói chủ 
đề Quê hương, Bác 
Hồ, trường tiểu học
- Một số hình ảnh về 
Quê hương, Bác Hồ, 
trường tiểu học
- Rối dẹt, rối tay, rối 
que...

x x x
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Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

5
Góc 
nghệ 
thuật:

Bé khéo tay
+ Cắt, xé 
dán, nặn gấp 
+ Cắt dán 
tranh ảnh 
làm sưu tập, 
album về 
chủ đề QH-
TH
+ Chơi với 
màu nước: 
Tô mầu 
nước, in 
bằng bàn tay, 
in màu từ 
vân tay.
+ Làm đồ 
chơi bằng 
các nguyên 
học liệu khác 
nhau.

- Trẻ có kĩ năng cắt theo đường 
các hình vẽ và dán các hình ảnh 
tạo thành bộ sưu tập, allbum.
- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật 
liệu để xé dán, chắp ghép, trang 
trí hình ảnh có nội dung nói về  
Quê hương,Bác Hồ, trường tiểu 
học
- Phát triển trí tưởng tượng sáng 
tạo cho trẻ khi cho trẻ tạo hình 
với màu nước: in bàn tay, in vân 
tay,.. để tạo thành bức tranh theo 
ý trẻ

- Trang trí tranh bằng màu 
nước.
- Trang trí tranh bằng màu 
nước.
+ Cắt dán tranh ảnh làm sưu 
tập,album về Quê hương-Bác 
Hồ, trường tiểu học
+ Làm đồ chơi bằng các nguyên 
học liệu khác nhau. 
- Vẽ xé dán nặn…
- Làm đồ chơi sáng tạo bằng 
các vỏ hộp
- Gấp hoa sen
- Làm nhà sàn
- Làm đồ lưu niệm
- Trang trí tranh bằng màu 
nước.
- Vẽ cảnh đẹp Hp
- Vẽ khu chung cư HP

- Mẫu cách làm một 
số đồ dùng đồ chơi từ 
các nguyên học liệu 
khác nhau. Mẫu gợi ý 
của cô về màu nước.
- Các nguyên liệu: 
giấy vo, giấy màu, 
xốp màu, vải vụn, tạp 
chí, học báo các tranh 
ảnh quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp 
giấy, hộp nhựa, hồ 
dán, băng dính 2 mặt, 
đất nặn, bút dạ, sáp 
màu, hộp màu nước, 
bút lông, tăm bông, 
cục bông, kéo con...

x x x

6

Góc 
phát 
triển 
vận 
động

- Phát triển ở trẻ sự khéo léo của 
đôi bàn tày khi thực hiện các trò 
chơi: xâu, luồn, xoay...
- Trẻ thực hiện tốt một số trò chơi 
dân gian.

- Trẻ xâu luồn dây, đan tết
- Chơi các trò chơi dân gian.

-Đồ chơi: Đan tết, 
luồn dây ruy băng
- Bảng chơi, sỏi, thẻ 
số: chơi, cua cắp
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  GIÁO VIÊN                                              KHỐI TRƯỞNG                                         TM NHÀ TRƯỜNG PHÓ HT

                                                                                                                         

Phạm Thị Hiền                                                Đinh Thị Yến                                                    Phạm Thị Bắc                                               

     

Nguyễn Thị Trang

Phân phối 
vào nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

7
Góc 
thiên
nhiên

- TrÎ biÕt lÊy n­íc ®Ó t­íi cho c©y 
- thả vật chìm vật nổi
- BiÕt c¸ch gÊp thuyÒn th¶ vµo 
n­íc

Ch¬i víi c¸t  n­íc 
-  Ch¨m sãc c©y 
- TËp gÊp thuyÒn th¶ vµo n­íc  
- Vật chìm vật nổi
-

B×nh t­íi n­íc , ca 
cèc, …
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